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Câu  trả  lờ i

1. 72

2. 77

3. 5 : 1

4. 36

5. 40

6. 8 : 5

7. 8

8. 18

9. 9 : 4

10. 35

Giải các câu hỏi.

1) Một lớp học có keo dính 81. Nếu tỉ lệ số keo dính vào các lọ keo là 9 : 8 thì lớp học
có bao nhiêu lọ keo?

2) Một cửa hàng nông sản đã bán 42 táo đỏ. Nếu tỉ số giữa số táo đỏ và số táo xanh
đã bán là 6 : 5, thì tổng số táo đỏ và táo xanh đã bán là bao nhiêu?

3) Một nhà hàng cung cấp soda ăn kiêng và soda thông thường. Trong một ngày, họ
đã bán được 36 nước ngọt. Nếu 6 trong số các loại nước ngọt có ga họ bán là loại
dành cho người ăn kiêng, thì tỷ lệ của loại nước ngọt thông thường được bán với
loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng được bán là bao nhiêu?

4) Trong một cuộc bầu cử ở lớp, 42 học sinh đã bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Nếu tỷ lệ
phiếu bầu cho ứng viên A so với phiếu bầu cho ứng viên B là 7 : 6, thì ứng viên B
nhận được bao nhiêu phiếu?

5) Một nhà hàng đã bán được 36 bánh mì thịt bò trong một ngày. Nếu tỷ lệ giữa bánh
mì thịt bò được bán với bánh mì kẹp thịt đậu đã bán là 9 : 1, thì họ đã bán tổng
cộng bao nhiêu bánh mì kẹp thịt?

6) Trong khoảng thời gian 104 phút, một đài âm nhạc đã phát 40 phút quảng cáo. Tỷ
lệ giữa âm nhạc họ đã phát so với quảng cáo mà họ đã phát là bao nhiêu?

7) Trong một ngày, một cửa hàng phim đã cho thuê 24 phim hài. Nếu tỷ lệ phim hài
được thuê trên phim hành động được thuê là 3 : 1, thì có bao nhiêu phim hành
động được thuê?

8) Phú đã xóa 14 bài hát khỏi máy nghe nhạc MP3 của anh ấy. Nếu tỷ lệ các bài hát
anh ấy đã xóa và các bài hát anh ấy giữ là 7 : 2, thì ban đầu anh ấy có bao nhiêu bài
hát trên máy nghe nhạc MP3 của mình?

9) Kiên đã dành 65 phút để hoàn thành một cuộc đua. Anh ấy đã đi bộ 20 phút và
chạy bộ phần còn lại. Tỉ số thời gian anh ta chạy bộ và thời gian anh ta đi bộ là bao
nhiêu?

10) Tỷ lệ giày bán được trên xăng đan đã bán là 9 : 5. Nếu có 63 đôi giày được bán, bao
nhiêu đôi dép đã được bán?
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1) Một lớp học có keo dính 81. Nếu tỉ lệ số keo dính vào các lọ keo là 9 : 8 thì lớp học
có bao nhiêu lọ keo?

2) Một cửa hàng nông sản đã bán 42 táo đỏ. Nếu tỉ số giữa số táo đỏ và số táo xanh
đã bán là 6 : 5, thì tổng số táo đỏ và táo xanh đã bán là bao nhiêu?

3) Một nhà hàng cung cấp soda ăn kiêng và soda thông thường. Trong một ngày, họ
đã bán được 36 nước ngọt. Nếu 6 trong số các loại nước ngọt có ga họ bán là loại
dành cho người ăn kiêng, thì tỷ lệ của loại nước ngọt thông thường được bán với
loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng được bán là bao nhiêu?

4) Trong một cuộc bầu cử ở lớp, 42 học sinh đã bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Nếu tỷ lệ
phiếu bầu cho ứng viên A so với phiếu bầu cho ứng viên B là 7 : 6, thì ứng viên B
nhận được bao nhiêu phiếu?

5) Một nhà hàng đã bán được 36 bánh mì thịt bò trong một ngày. Nếu tỷ lệ giữa bánh
mì thịt bò được bán với bánh mì kẹp thịt đậu đã bán là 9 : 1, thì họ đã bán tổng
cộng bao nhiêu bánh mì kẹp thịt?

6) Trong khoảng thời gian 104 phút, một đài âm nhạc đã phát 40 phút quảng cáo. Tỷ
lệ giữa âm nhạc họ đã phát so với quảng cáo mà họ đã phát là bao nhiêu?

7) Trong một ngày, một cửa hàng phim đã cho thuê 24 phim hài. Nếu tỷ lệ phim hài
được thuê trên phim hành động được thuê là 3 : 1, thì có bao nhiêu phim hành
động được thuê?

8) Phú đã xóa 14 bài hát khỏi máy nghe nhạc MP3 của anh ấy. Nếu tỷ lệ các bài hát
anh ấy đã xóa và các bài hát anh ấy giữ là 7 : 2, thì ban đầu anh ấy có bao nhiêu bài
hát trên máy nghe nhạc MP3 của mình?

9) Kiên đã dành 65 phút để hoàn thành một cuộc đua. Anh ấy đã đi bộ 20 phút và
chạy bộ phần còn lại. Tỉ số thời gian anh ta chạy bộ và thời gian anh ta đi bộ là bao
nhiêu?

10) Tỷ lệ giày bán được trên xăng đan đã bán là 9 : 5. Nếu có 63 đôi giày được bán, bao
nhiêu đôi dép đã được bán?
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